KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Trang – Nguyễn Thị Thu

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân- Đi trên dây đặt trên sàn
- TC: Chạy tiếp cờ 

	Khám phá
KPXH: Mùa xuân 

	Vận động
- VĐCB: Chuyền bắt bóng qua phải, qua trái. Đi bằng mép ngoài bàn chân
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 
	Khám phá
KPKH: Một số loại hoa mùa xuân 

	MT31

	
	T3
	Làm quen với toán
Toán
Số 9
( Tiết 3) (MT31) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ thao tác đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài các đối tượng bằng 1 đợn vị đo 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ thao tác đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 
	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
LQCC: l, m, n 
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ l, m, n 
	Làm quen chữ viết
Ôn chữ cái l, m, n 
	Làm quen chữ viết
LQCC: p, q 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ tranh lọ hoa
( Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Thổi màu tạo thành bức tranh (đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Cắt và dán hoa (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo ý thích ( Đề tài) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
Âm nhạc: NDTT: Bé chúc tết
NDKH: NH: Ngày Tết quê em
+ TC: Nghe tiếng trống chuyển quà 

	Văn học
Thơ: Hoa kết trái
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
- VĐMH: Vui xuân
- Hát: Bé chúc tết
- TCAN: Giai điệu mùa xuân
- Nghe hát: Ngày tết quê em
+VTTTTC: sắp đến tết rồi 
	Văn học
Truyện: Sự tích hoa hồng
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé thực hành tết trông cây
	Mùa xuân
	Bé với trò chơi dân gian
	Hội làng truyền thống thôn Lạc Thị
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2

LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
DH: Bé chúc tết
NH: Ngày xuân long phụng xum vầy
TC: Chuyền bóng theo nhạc 
	Văn học
Đọc thơ diễn cảm
Thơ: Hoa kết trái (Đa số trẻ đã biết) 
	Âm nhạc
- DH: Lá xanh
- NH: Vườn cây của ba
- TCAN: Nhìn ảnh đoán tên bài hát
	Văn học
Truyện: Nàng tiên bóng đêm
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT80) 

	
	T3
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái 
l, m ,n 
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ l, m, n (MT71) 
	Làm quen chữ viết
Ôn chữ b, d, đ, l, m, n 
	Làm quen chữ viết
- Làm quen chữ cái p, q 

	
	T4
	Làm quen với toán
Tách gộp thành 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 9 (MT31)
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng 1 đơn vị đo 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài các đối tượng khác nhau bằng một đơn vị đo 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 

	
	T5
	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay 
TCVĐ: Rồng rắn lên mây. 
	Khám phá
KPKH
Mùa xuân
	Vận động
VĐCB: Bò cao qua 5-6 điểm theo đường dích dắc
TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
	Khám phá
KPXH: Hội làng Lạc Thị (MT52) 

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
-Hoạt động tạo hình: 
Nặn quả (Đề tài) (MT103)
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Làm “ Vườn cây thẳng đứng tự tưới” 
( ứng dụng STEAM) (MT93)
	Hoạt động tạo hình
Cắt và dán hoa (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Đan nong mốt (Mẫu) 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02/ 2023

  LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 4 - 5 TUỔI - LỚP B1 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02

GV: Dương Thị Quyên
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02

GV: Hoàng Thị Vần
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02

GV:Dương Thị Quyên
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02

GV: Hoàng Thị Vần
	MT thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	             Âm nhạc:   

- NDTT: + DH: Lá xanh - NDKH: + Vườn cây của ba - TCAN: Đi theo tiếng trống
	              Âm nhạc:

- NDTT: VĐMH: Qủa - NDKH: NH: Bầu và bí - TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát(MT88)

	               Âm nhạc:

- NDTT: + NH: Lý cây bông - NDKH: + DH: Vườn cây nhà bé - TCAN: Tai ai tinh
	            Âm nhạc:

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề + Hát: Lá xanh + VĐMH: Qủa + NH: Vườn cây của ba + TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ
	MT 85

 MT 88
MT95



	
	T3
	             Khám phá:
KPKH: Sự phát triển của cây đậu(MT85)
	                Vận động:
VĐCB: Ném trúng đích đứng. - TCVĐ: Kéo co
	             Khám phá:

KPKH: Một số loại cây bé biết

	            Vận động:

- VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm - TCVĐ: Chó sói xấu tính
	

	
	T4
	            Văn học:

Thơ: Cây bàng ( Đa số trẻ chưa biết)
	                 Văn học:

Thơ: Từ hạt đến hoa ( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	               Văn học:

Truyện: sự tích cây khoai lang ( đa số trẻ chưa biết )
	            Văn học:

Thơ: Hội Lim (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	T5
	   Làm quen với toán:

Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng
	   Làm quen với toán:

Dạy trẻ so sánh, sắp xếp về độ lớn của 3 đối tượng
	   Làm quen với toán:

Ôn tách gộp trong phạm vi 5
	  Làm quen với toán:
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng
	

	
	T6
	   Hoạt động tạo hình:

Vẽ cây xanh (Loại tiết: Đề tài)
	   Hoạt động tạo hình:

Nặn một số loại quả

 ( Đề tài) (MT95)
	   Hoạt động tạo hình:
Xé, dán theo đề tài tự chọn: Xé và dán hoa (Loại tiết: Đề tài)
	   Hoạt động tạo hình:
Chế tạo chuông gió (Ứng dụng giáo dục Steam)


	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Sự phát triển của cây
	Một số loại quả
	Cây xanh trong trường
	Hội làng Lạc Thị
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2
 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
Tên giáo viên: Trần Thị Hà – Nguyễn Thị Hoài

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02
GV: Trần Thị Hà
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02
GV: Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02
GV: Trần Thị Hà
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02
GV: Nguyễn Thị Hoài
	Mục tiêu thực hiên

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Cây Bàng: Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Thơ: Từ hạt đến hoa (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Sự tích cây khoai lang (Loại tiết : đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Hội Lim (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	MT 85
MT 88
MT 95


	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Lá Xanh

-NDKH: + NH: Vườn cây của ba
+ TCAN: Đi theotieengs trống. 
	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Quả
- NDKH: NH: Bầu và bí
- TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
(MT88)
	Âm nhạc
- NDTT DH: Lý cây bông
- NDKH: NH: Vườn cây của bé

- TCÂN: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
- Biểu diễn văn nghệ

+ Hát :Lá Xanh

+ VĐMH: Quả

+ NH: Vườn cây của ba
TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 
	

	
	T4
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng.

	Làm quen với toán
- Dạy trẻ so sánh, sắp xếp về độ lớn của 3 đối tượng

	Làm quen với toán
- Ôn tách gộp trong phạm vi 5 
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ so so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng
	

	
	T5
	Khám phá
- KPXH: Sự phát triển của cây đậu (MT85) 

	Vận động
- VĐCB: Ném trúng đích đứng 
- TCVĐ: kéo co 
	Khám phá
- KPXH: Một số loại cây bé biết

	Vận động
- VĐCB: Bật qua vật cản 10-15cm 
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ cây xanh 
 ( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
- Nặn 1 số loại quả ( Đề tài)
(MT95) 
	Hoạt động tạo hình
- Xé dán theo chủ đề tự chọn. Xé và dán hoa(Tiết: Đề tài)  
	Hoạt động tạo hình
-Ché tạo chuông gió ( Ứng dụng giáo dục Steam)
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Sự phát triển của cây
	Một số loại quả
	Cây xanh trong trường bé
	Hội làng Lạc Thị
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02

Giáo viên:

Hoàng Hải Vân
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02

Giáo viên:

Lã Thị Mai Phương
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02
Giáo viên:

Hoàng Hải Vân
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02
Giáo viên:

Lã Thị Mai Phương
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học

Thơ: Cây bàng ( Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Thơ: Từ hạt đến hoa
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Sự tích cây khoai lang 
( Đa số trẻ chưa biết ) 
	Văn học
Thơ: Hội Lim
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	MT85, MT95, MT88

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp về độ lớn của 3 đối tượng 
	Làm quen với toán
Ôn tách gộp trong phạm vi 5 
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng 
	

	
	T4
	Khám phá
KPKH: Sự phát triển của cây đậu (MT85) 
	Vận động
- VĐCB: Ném trúng đích đứng.
- TCVĐ: Kéo co
	Khám phá
KPKH: Một số loại cây bé biết 
	Vận động
- VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm
- TCVĐ: Chó sói xấu tính 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cây xanh 
(Loại tiết: Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Nặn một số loại quả ( Đề tài) (MT95) 
	Hoạt động tạo hình
Xé, dán theo đề tài tự chọn: Xé và dán hoa (Loại tiết: Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Chế tạo chuông gió (Ứng dụng giáo dục Steam)
	

	
	T6
	Âm nhạc
- NDTT: + DH: Lá xanh
- NDKH: + Vườn cây của ba
- TCAN: Đi theo tiếng trống 
	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Qủa
- NDKH: NH: Bầu và bí
- TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT88) 
	Âm nhạc
- NDTT: + NH: Lý cây bông
- NDKH: + DH: Vườn cây nhà bé
- TCAN: Tai ai tinh 
	Âm nhạc
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
+ Hát: Lá xanh
+ VĐMH: Qủa
+ NH: Vườn cây của ba
+ TC: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02

Giáo viên: 

Nguyễn Thị sỏi
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02

Giáo viên: 

Nguyễn Thị sỏi
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	    T2
	Văn học
Thơ: Mùa xuân (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện chú đỗ con. 
	Văn học
- Truyện: Gấu con bị đau răng 
	Văn học
Thơ: Chùm quả ngọt
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	MT78

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về độ lớn của hai đối tượng. Sử dụng đúng từ “to hơn - nhỏ hơn” 
	Làm quen với toán
Xếp xen kẽ theo dấu hiệu màu sắc 
	Làm quen với toán
Phân loại thành hai nhóm theo 1 dấu hiệu màu sắc. 
	Làm quen với toán
Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: Màu sắc và kích thước 
	

	
	T4
	Âm nhạc
+ DH: Mùa xuân đến rồi
+ NH: Xúc xắc xúc xẻ 
	Vận động
- VĐCB: Bò trong đường hẹp
- TCVĐ: Gieo hạt 
	Âm nhạc
NDTT: DH: Ra chơi vườn hoa
NDKH: – NH: Mùa xuân, làng lúa, làng hoa
- TCÂN: Ai đoán giỏi 
	Vận động
Thể dục
- VĐCB: Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay.
- TC: Đứng 1 một chân, đứng bằng mũi chân. 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa ( Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cờ Việt Nam
(Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu chùm nho ( Mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Nặn chiếc bánh dày
(Mẫu) (MT78) 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH: Mùa xuân 
	Khám phá
KPXH: Tìm hiểu trò chơi dân gian - Đập niêu đất 
	Khám phá
Bác sỹ 
	Khám phá
KPXH: Hội làng Lạc Thị 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	      T2
	Văn học
Thơ: Mùa xuân (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện chú đỗ con. 
	Văn học
- Truyện: Gấu con bị đau răng 
	Văn học
Thơ: Chùm quả ngọt
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	MT78

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về độ lớn của hai đối tượng. Sử dụng đúng từ “to hơn - nhỏ hơn” 
	Làm quen với toán
Xếp xen kẽ theo dấu hiệu màu sắc 
	Làm quen với toán
Phân loại thành hai nhóm theo 1 dấu hiệu màu sắc. 
	Làm quen với toán
Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: Màu sắc và kích thước 
	

	
	T4
	Âm nhạc
+ DH: Mùa xuân đến rồi
+ NH: Xúc xắc xúc xẻ 
	Vận động
- VĐCB: Bò trong đường hẹp
- TCVĐ: Gieo hạt 
	Âm nhạc
NDTT: DH: Ra chơi vườn hoa
NDKH: – NH: Mùa xuân, làng lúa, làng hoa
- TCÂN: Ai đoán giỏi 
	Vận động
Thể dục
- VĐCB: Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay.
- TC: Đứng 1 một chân, đứng bằng mũi chân. 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cờ Việt Nam
(Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu chùm nho 
(Mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Nặn chiếc bánh dày
(Mẫu) (MT78) 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH: Mùa xuân 
	Khám phá
KPXH: Tìm hiểu trò chơi dân gian - Đập niêu đất 
	Khám phá
Bác sỹ 
	Khám phá
KPXH: Hội làng Lạc Thị 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Thời tiết mùa xuân
	Bé với trò chơi dân gian
	Một số loại hoa mùa xuân
	Hội làng Lạc Thị
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: Tạ Thanh Hợp- Trần Ngọc Chi

	Thời gian/

hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02
	Mục tiêu thực hiện

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
- BTPTC: Mèo con
- VĐCB: Bật qua vạch kẻ
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

	Vận động
- BTPTC: Chú gà trống
- VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô
- TCVĐ: Giấu tay 

	Vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB: Đi kết hợp với chạy
- TCVĐ: Giấu tay 

	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Ném bóng trúng đích
- TCVĐ: Bắt bướm (MT5) 
	

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Chúc Tết
- NDKH: Nghe hát: Mùa xuân ơi 

	Âm nhạc
- NDTT: NH: Mùa xuân đến rồi
- NDKH: TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Bé tập đánh răng
- NDKH: TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC
- NH: Cái Bống
- TCAN: Nghe âm thanh to – nhỏ 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
- NBTN: Hoa quả ngày Tết 

	Hoạt động nhận biết
Bé đi chơi xuân 

	Hoạt động nhận biết
Trang phục bác sĩ 

	Hoạt động nhận biết
- Nhận biết to - nhỏ (MT23) 
	

	
	T5
	Làm quen văn học
Thơ: Quả dưa hấu 

	Làm quen văn học
Thơ: Mưa xuân
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Truyện: Em bé dũng cảm
(Tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Đồng dao: Bí ngô là cô đậu nành 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Nặn quả táo 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ mặt trời và hoa
(Tiết: Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Dán trang trí khung ảnh tặng bác sĩ 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu con chim
(Đề tài) 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Hoa quả ngày tết
	Mùa xuân đến rồi
	Trang phục bác sĩ
	Bé với đồng dao
	

	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/01 đến 03/02

GV: Nguyễn Thị Hòa
	Tuần 2
Từ 06/02 đến 10/02

GV: Trần Thị Bích Ngọc
	Tuần 3
Từ 13/02 đến 17/02

GV: Nguyễn Thị Hòa
	Tuần 4
Từ 20/02 đến 24/02

GV: Trần Thị Bích Ngọc
	Mục tiêu thực hiện

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
NDTT: DH: Cái cây xanh xanh
NDKH: NH: Em yêu cây xanh 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Kìa con bướm vàng
- NDKH: TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát 
	Âm nhạc
- NDTT: NH: Bé quét nhà
- NDKH: TC: Nhanh-chậm-dừng 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bầu và Bí
- NDKH: TC: Nhanh tay hái quả 

	MT5, MT27

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Mâm ngũ quả ngày tết 

	Hoạt động nhận biết
Con bướm (MT27)

	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng, dụng cụ của cô y tế 

	Hoạt động nhận biết
Rau bắp cải 

	

	
	T4
	Làm quen văn học
Thơ: Tết là bạn nhỏ
(Tiết: Đa số trẻ chưa biết ) 
	Làm quen văn học
Thơ: Ong và bướm
(Tiết: Đa số trẻ chưa biết ) 
	Làm quen văn học
Truyện: Bác sĩ chim
( Tiết đa số trẻ chưa biết ) 
	Làm quen văn học
Đồng dao: Con vỏi Con voi
( Tiết đa số trẻ chưa biết ) 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu bánh chưng
(Tiết: Mẫu ) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cây ( Tiết mẫu ) 

	Hoạt động tạo hình
Dán lá vàng
(Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu cái áo
( Tiết: Đề tài) 
	

	
	T6
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng 
- VĐCB: Ném bóng về phía trước bằng 1 tay
- TCVĐ: Bắt bướm (MT5)

	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Đi kết hợp với chạy
- TCVĐ: Gieo hạt 

	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Chạy đổi hướng
- TCVĐ: Nu na nu nống 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Hoa quả quả ngày tết 
	Mùa xuân đến rồi 
	Trang phục bác sĩ 
	Bé với đồng dao 
	


